KHỐI LƯỢNG TẠM THỜI HKII 17 – 18
Tổ Cơ Sở Cơ Khí
Quí thầy cô chọn môn và lớp tạm thời theo nhu cầu, nếu có yêu cầu thêm về thứ  và tiết thì phản hồi lại nhé !!!
	STT
	LỚP HỌC
	SỐ LỚP
	SỐ TIẾT
	MÔN HỌC
	GV DẠY
	SỐ TIẾT

	1
	15CĐ – Ô1 đến Ô6
	6
	15
	Đồ án CTM
	Cô Vũ
	90

	2
	15TC – Đ ( 9 + 3)
	1
	30
	VKT
	Thầy Hiệp
	30

	3
	15TC – Ô ( 9 + 3)
	1
	30
	DS-KTĐ
	Thầy Vũ
	30

	4
	15TC – Ô ( 9 + 3)
	1
	45
	NLCTM
	Cô Vũ
	45

	5
	15TC – NL ( 9 + 3)
	1
	30
	Cơ ứng dụng
	Thầy Thông
	30

	6
	16CĐ – Ô1 đến Ô12
	12
	30
	CNKL
	Cô Vũ (10), Thầy Sĩ (2)
	300 + 60

	7
	16CĐ – Ô1 đến Ô12
	12
	30
	DS-KTĐ
	Thầy Vũ (8), Thầy Linh (4)
	240 + 120

	8
	16CĐ – CTM1 đến 5 + 16CĐ – Cơ điện
	6
	30
	NL cắt
	Thầy Cương
	180

	9
	16CĐ – CTM1 đến 5
	5
	30
	SBVL
	Cô Dương Hồng
	150

	10
	16CĐ – Ô1 đến Ô12
	12
	30
	SBVL
	Cô Trang
	360

	11
	16CĐ – CTM1 đến 5 + 16CĐ – CĐ và CĐT
	7
	30
	Cơ LT
	Cô Trang
	210

	12
	16CĐ – Ô1 đến Ô12
	12
	30
	Cơ LT
	Cô Dương Hồng
	360

	13
	16CĐ – CTM1 đến 5 + 16CĐ – Cơ điện
	6
	30
	VL học
	Cô Hương
	180

	14
	16CĐ – Ô1 đến Ô12
	12
	30
	VL học
	Cô Hương
	360

	15
	16TC – Ô ( 9 + 3)
	1
	45
	VKT
	Thầy Khải
	45

	16
	16TC – Ô ( 9 + 3)
	1
	30
	Cơ LT
	Thầy Thông
	30

	17
	16TCN – Ô1 đến Ô2 ( 9 + 3)
	2
	30
	VKT
	Thầy Hiệp
	60

	18
	16TCN – Ô1 đến Ô2 ( 9 + 3)
	2
	30
	DS-KTĐ
	Thầy Vũ
	30


Yêu cầu:
Cô Trang từ thứ 2 đến thứ 6 tiết 1 đến tiết 10. (570 tiết)         Thầy Cương. (180 tiết)
Cô Dương Hồng cả tuần từ tiết 2 đến tiết 7. (510 tiết)             Thầy Thông. (60 tiết) 
Cô Hương thứ 4,7 cả ngày. (540 tiết)                                       Thầy Sĩ. (60 tiết)              
Cô Vũ không dạy ngày thứ 7. (435 tiết)                                   Thầy Khải không xếp vào tiết 1,2. (45 tiết)
[bookmark: _GoBack]Thầy Hiệp thứ 3,5,6. (90 tiết)				       Thầy Linh. ( 120 tiết)
Thầy Vũ không xếp vào ngày thứ 2,4 và chiều thứ 7. (300 tiết)
